
1 01 Cấn Huyền Hân 30/12/1991 Nhi khoa Triết học

2 02 Chu Thị Hồng Lan 21/09/1991 Nhi khoa Triết học

3 03 Thiều Quang Quân 04/06/1991 Nhi khoa Triết học

4 04 Phạm Thị Quế 30/12/1991 Nhi khoa Triết học

5 05 Nguyễn Khắc Thái 10/08/1991 Nhi khoa Triết học

6 06 Đỗ Thị Thảo 06/09/1991 Nhi khoa Triết học

7 07 Nguyễn Thanh Thảo 02/08/1991 Nhi khoa Triết học

8 08 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/10/1991 Nhi khoa Triết học

9 09 Hoàng Minh Tiến 04/12/1991 Nhi khoa Triết học

10 10 Đỗ Anh Tuấn 21/10/1991 Nhi khoa Triết học K thi

11 11 Nguyễn Việt Hà 01/04/1991 Sản Phụ khoa Triết học

12 12 Nguyễn Thị Tâm Lý 13/06/1991 Sản Phụ khoa Triết học

13 13 Kiều Tiến Quyết 01/11/1991 Sản Phụ khoa Triết học

14 14 Hoàng Phương Thảo 12/11/1991 Sản Phụ khoa Triết học

15 15 Hứa Thanh Tú 26/01/1991 Sản Phụ khoa Triết học

16 16 Đỗ Thị Dung 05/08/1991 Tai Mũi Họng Triết học

17 17 Vũ Thị Thu Hương 23/06/1991 Tai Mũi Họng Triết học K thi

18 18 Nguyễn Văn Luận 08/09/1991 Tai Mũi Họng Triết học

19 19 Lê Xuân Ngọc 13/09/1991 Tai Mũi Họng Triết học K thi

20 20 Mai Hồng Vân 02/10/1991 Tai Mũi Họng Triết học

21 21 Trần Thị Hiền 11/11/1991 Truyền nhiễm Triết học

22 22 Nguyễn Thế Hưng 30/08/1991 Truyền nhiễm Triết học

23 23 Nghiêm Huyền Trang 29/10/1991 Truyền nhiễm Triết học

24 24 Phạm Văn Phúc NT 39 Truyền nhiễm Triết học

TT SBD Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn thi Số tờ Ký nộp bài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH BÁC SĨ NỘI TRÚ 40 THI CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC
Thời gian thi: 8h00 ngày 26-12-2015      Phòng thi số: 01 GĐ: 101 Hồ Đắc Di   

Tổng số học viên có trong danh sách: 24 (hai mươi tư) Số học viên có mặt: ............................................
Số báo danh vắng (nếu có): ……………………………...…………………………...........……………...
Số tờ giấy thi: …………………………………………………………………............………………….. 

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2
(kí và ghi rõ họ tên)                                        (kí và ghi rõ họ tên)



1 25 Nguyễn Văn Cường 05/07/1991 Nội khoa Triết học

2 26 Đặng Thành Đô 14/05/1991 Nội khoa Triết học

3 27 Phạm Minh Đức 12/07/1991 Nội khoa Triết học

4 28 Phạm Ngọc Dương 12/03/1991 Nội khoa Triết học K thi

5 29 Nguyễn Thị Hương 21/11/1991 Nội khoa Triết học

6 30 Đậu Quang Liêu 10/08/1991 Nội khoa Triết học

7 31 Nguyễn Thị Linh 01/10/1991 Nội khoa Triết học

8 32 Phạm Thị Lưu 28/11/1991 Nội khoa Triết học

9 33 Đỗ Trường Minh 17/12/1991 Nội khoa Triết học

10 34 Nguyễn Đức Nghĩa 17/11/1991 Nội khoa Triết học

11 35 Nguyễn Đức Phong 14/07/1991 Nội khoa Triết học

12 36 Đào Ngọc Phú 19/08/1991 Nội khoa Triết học K thi

13 37 Nguyễn Thị Phượng 20/07/1991 Nội khoa Triết học

14 38 Bùi Thị Quỳnh 24/08/1991 Nội khoa Triết học

15 39 Nguyễn Huy Thành 17/12/1991 Nội khoa Triết học

16 40 Nguyễn Thị Thoa 19/01/1991 Nội khoa Triết học

17 41 Hoàng Thị Lan Vân 11/12/1991 Phục hồi chức năng Triết học

18 42 Lê Ngọc Anh 29/04/1991 Tim mạch Triết học

19 43 Đào Minh Đức 21/07/1991 Tim mạch Triết học K thi

20 44 Lê Tuấn Minh 12/06/1991 Tim mạch Triết học

21 45 Trương Đình Phi 10/10/1991 Tim mạch Triết học

22 46 Đoàn Tuấn Vũ 05/09/1991 Tim mạch Triết học

23 47 Trần Tiến Anh NT 39 Tim mạch Triết học

Chuyên ngành Môn thi Số tờ Ký nộp bàiTT SBD Họ tên Ngày sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH BÁC SĨ NỘI TRÚ 40 THI CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC
Thời gian thi: 8h00 ngày 26-12-2015      Phòng thi số: 02 GĐ: 102 Hồ Đắc Di  

Tổng số học viên có trong danh sách: 23 (hai mươi ba) Số học viên có mặt: ......................................
Số báo danh vắng (nếu có): ……………………………...………………………….............……………...
Số tờ giấy thi: …………………………………………………………………..............………………….. 

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2
(kí và ghi rõ họ tên)                                        (kí và ghi rõ họ tên)


